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CN cấp Quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và chính 

sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.  Nghiệm thu tháng 1 năm 2021, loại Đạt. 

 Cấp Bộ    

  [3] B2005-03-66. “Công nghiệp khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở 

Thái Nguyên (1906-1945)”. Nghiệm thu năm 2006, loại Xuất sắc. 

 Cấp Tỉnh   

  [4] “Nghiên cứu tri thức dân gian của người Dao ở tỉnh Thái Nguyên và đề 
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xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Nghiệm thu năm 2011, 

loại Xuất sắc. 

Cấp Cơ sở   

 [5]  “Cơ cấu xã hội nông thôn miền Bắc (1945-1954)”. Nghiệm thu năm 2001, 

loại tốt. 

 [6]  “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một số chiến dịch lớn của 

kháng chiến chống Pháp (1946-1954)”. Nghiệm thu năm 2007, loại tốt. 

 [7]  “Khai thác và sử dụng phim tư liệu, tranh ảnh, lược đồ theo chủ đề “Cuộc 

kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam”. Nghiệm thu năm 2009, loại tốt. 

 [8] “Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan học phần Lịch sử Việt 

Nam hiện đại”. Nghiệm thu năm 2010, đạt loại tốt. 

 [9] “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học xã hội ở trường phổ thông”. 

Nghiệm thu năm 2017, đạt loại tốt. 

Sách và Giáo trình 

     [1] Hà Thị Thu Thủy (chủ biên) (2013), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT 

môn Lịch sử (lớp 11), Dự án phát triển GV THPT và THCN. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

     [2] Hà Thị Thu Thủy (chủ biên) (2013), Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT môn 

Lịch sử (lớp 12), Dự án phát triển GV THPT và THCN. Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

       [3] Đồng tác giả (2009), Địa chí Thái Nguyên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.  

      [4] Hoàng Ngọc La, Hà Thị Thu Thủy (2011), Giáo trình Lịch sử Việt Nam, Nxb 

Giáo dục, Hà Nội. 

      [5] Hà Thị Thu Thủy (Chủ biên), Dương Quỳnh Phương (2012), Tri thức dân 

gian người Dao ở tỉnh Thái Nguyên, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

  [6] Hà Thị Thu Thủy (Chủ biên), Dương Quỳnh Phương, Vũ Như Vân (2012), 

Các dân tộc Mông Dao – Góc nhìn đa chiều từ địa lí dân tộc học lịch sử - sinh thái 

nhân văn khu vực miền núi phía Bắc, Nxb VHTT, Hà Nội. 

  [7] Hà Thị Thu Thủy (chủ biên), Đỗ Hồng Thái, Tạ Tương Chân, Trần Kim 

Thủy (2013), Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Lịch sử, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Ngân hàng phát triển châu Á xuất bản thuộc Dự án phát triển GV THPT và THCN. 

  [8] Hà Thị Thu Thủy (chủ biên), Mai Văn Nam (2015) Lịch sử Đảng bộ phường 

Quan Triều, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

  [9] Hà Thị Thu Thủy (chủ biên), Nguyễn Thị Hồng (2016), Phát triển chương 

trình đào tạo giáo viên nhóm ngành KHXH, Tài liệu bồi dưỡng CBGV các trường CĐ 

và ĐHSP do Cục Nhà giáo và CBQL Bộ GD và ĐT phát hành.  
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  [10] Đồng tác giả (2016), Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên: 50 

năm xây dựng và phát triển, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

  [11] Hà Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Bích (đồng chủ biên) (2017), Hướng dẫn ôn 

tập trắc nghiệm Lịch sử 12, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

  [12] Hà Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Bích (đồng chủ biên) (2017), Hướng dẫn ôn 

tập trắc nghiệm Lịch sử 11, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

  [13] Hà Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Bích (đồng chủ biên) (2018), Hướng dẫn ôn 

tập trắc nghiệm Lịch sử 10, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

  [14] Đồng tác giả (2018), Giáo trình Đại cương các dân tộc Việt Nam, Nghiệm 

thu tháng 12 năm 2018.  

    [15] Hà Thị Thu Thuỷ, Hoàng Thị Mĩ Hạnh (2020) Giáo trình Lịch sử Ngoại 

giao Việt Nam, Nxb Đại học Thái Nguyên. 

  [16] Hà Thị Thu Thuỷ, Phạm Thị Minh Khuyên, Phạm Thị Mai Yến (2020) Phát 

triển công nghiệp vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam: Thực trạng và giải 

pháp, Nxb Đại học Thái Nguyên (Giấy phép xuất bản số 4229/CXBIPH/02-

147/ĐHTN.Giấy phép xuất bản số 206/QĐ-NXBĐHTN, ngày 16/11/2021. In và nộp 

lưu chiểu Quý IV năm 2020). 

  [17] Đồng tác giả (2021), Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên, NXB 

Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

        [18] Hà Thị Thu Thủy, Lê Thị Thu Hương, Mai Văn Nam, Ngọ Văn Tuấn (2023) 

Tài liệu tuyên truyền giáo dục lịch sử văn hóa địa phương Phú Bình, Nxb Đại học Thái 

Nguyên (Giấy phép xuất bản số: 4863-2023/CXBIPH/01-207/ĐHTN. Quyết định xuất 

bản số: 120LK-TC/QĐ-NXBĐHTN ngày 28 tháng 12 năm 2023. In xong và nộp lưu 

chiểu quý IV năm 2023).  

          [19] Hà Thị Thu Thủy, Lê Thị Thu Hương, Mai Văn Nam, Đoàn Thị Yến, 

Nguyễn Minh Tuấn (2023) Tài liệu tuyên truyền truyền thống lịch sử cách mạng huyện 

Phú Bình, Nxb Đại học Thái Nguyên (Giấy phép xuất bản số: 4863-2023/CXBIPH/01-

207/ĐHTN. Quyết định xuất bản số: 120LK-TC/QĐ-NXBĐHTN ngày 28 tháng 12 

năm 2023. In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2023).  
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V. Các chương trình/khóa bồi dưỡng giáo viên phổ thông 

[1] Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường trung học về dạy học các môn học 

bắt buộc lớp 9 trong chương trình GDPT hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm 

chất năng lực học sinh cho giáo viên môn Lịch sử cấp THCS các tỉnh phía Nam (Vũng 

Tàu, tháng 12/2020). 

 [2] Bồi dưỡng các Modul 1,2,3,4 của chương trình Etep cho giáo viên môn Lịch 

sử cấp THCS,THPT của 8 tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, 

Thái Nguyên, Hòa Bình, Sơn La) do Bộ GD và Đào tạo tổ chức tại Trường ĐHSP Thái 

Nguyên từ năm 2019 đến năm 2022. 

[3]  Bồi dưỡng các Modul 1,2,3,4 của chương trình Etep cho giáo viên môn Lịch 

sử cấp THCS,THPT trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc, năm 2022). 

[4] Bồi dưỡng Chương trình môn Lịch sử theo Thông tư 13/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cho giáo viên môn Lịch sử cấp THPT trong chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc, năm 2022). 

[5] Bồi dưỡng Tổ chức dạy học Lịch sử 9 chương trình hiện hành theo định 

hướng chương trình GDPT năm 2018 cho giáo viên môn Lịch sử các Trung tâm giáo 

dục thường xuyên các tỉnh phía Nam do Bộ GD và ĐT tổ chức tại Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2022. 

[6] Bồi dưỡng chuyên đề  Xây dựng Ma trận, đặc tả đề kiểm tra định kì môn 

Lịch sử cho giáo viên môn Lịch sử cấp THCS trong chương trình bồi dưỡng thường 

xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc năm 2022). 

 [7] Bồi dưỡng các Modul 1,2,3,4 của Chương trình Etep cho giáo viên môn 

Lịch sử cấp THCS,THPT tỉnh Lạng Sơn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn những năm 2022, 2023. 

  [8] Bồi dưỡng Tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục lớp 8 chương trình 

GDPT năm 2018 cho giáo viên môn Lịch sử cấp THCS trong chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái (Yên Bái năm 2023). 
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  [9] Bồi dưỡng 05 lớp học phần Nhập môn sử học, Các chủ đề Lịch sử và Địa lý 

cho giáo viên Lịch sử và Địa lý các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang ( năm 2023, 

năm 2024). 

[10] Bồi dưỡng Phương pháp, kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm 

chất năng lực người học; cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên 

cứu bài học cho giáo viên môn Lịch sử cấp THCS trong chương trình bồi dưỡng 

thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Cạn (năm 2023). 

  [11] Bồi dưỡng chuyên đề 9 “Sinh hoạt tổ chuyên môn”; chuyên đề 11 “Văn 

hóa Nhà trường” cho 05 lớp học viên Nâng hạng chức danh theo tiêu chuẩn nghề 

nghiệp Giáo viên phổ thông (năm học 2021-2022).  

  [12] Bồi dưỡng một số chuyên đề về Công tác Dân tộc cho Giảng viên Đại học 

Đà Lạt (năm 2023). 

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2025 

Xác nhận của cơ quan quản lí cán bộ        Người khai   

       PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy 

        

 

 


	[16] Hà Thị Thu Thủy (2013), Hoạt động di dân đến Thái Nguyên đầu thế kỉ XX, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 5.
	[17] Hà Thị Thu Thủy (2013), Ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đối với kinh tế tỉnh Thái Nguyên thời kì thực dân Pháp thống trị (1897-1945), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5.
	[3] Hà Thị Thu Thủy (2012), Đánh giá bước đầu về phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở khoa Lịch sử Trường ĐHSP Thái Nguyên, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về dạy học Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam.
	[4] Hà Thị Thu Thủy (2012), Giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ thành phố Thực trạng và giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo 50 năm thành lập TP Thái Nguyên.

